
TRƯỜNG TCN NẤU ĂN - NVDL VÀ THỜI TRANG HÀ NỘI

STT Họ đệm tên Ngày sinh
Giới 

tính

Hệ đào 

tạo

Trình độ 

VH
Ghi chú

1 Phạm Thái Anh 19/04/2007 Nam A THCS MG

2 Đỗ Gia Bảo 18/09/2007 Nam A THCS MG

3 Nguyễn Đức Duy 13/10/2007 Nam A THCS MG

4 Phạm Hải Đăng 23/01/2007 Nam A THCS MG

5 Lê Bảo Hân 23/04/2007 Nữ A THCS MG

6 Nguyễn Thúy Hiền 04/10/2007 Nữ A THCS MG

7 Phạm Phan Hưng 24/11/2007 Nam A THCS MG

8 Phạm Diễm Hương 15/06/2007 Nữ A THCS MG

9 Ngô Đỗ Gia Huy 24/06/2007 Nam A THCS MG

10 Hồ Lương Huy 12/06/2006 Nam A THCS MG

11 Nguyễn Tuấn Khanh 24/06/2004 Nam A THCS MG

12 Ngô Nam Khánh 23/03/2007 Nam A THCS MG

13 Vũ Thùy Linh 04/11/2007 Nữ A THCS MG

14 Đỗ Bảo Ngọc 23/05/2007 Nữ A THCS MG

15 Nguyễn Tú Ngọc 27/12/2007 Nữ A THCS MG

16 Đỗ Minh Nguyên 07/11/2006 Nam A THCS MG

17 Nguyễn Ý Nhi 11/07/2007 Nữ A THCS MG

18 Phạm Anh Phong 30/07/2007 Nam A THCS MG

19 Phùng Anh Quân 09/07/2007 Nam A THCS MG

20 Nguyễn Vũ Thái 24/08/2007 Nam A THCS MG

21 Nguyễn Ngọc Toàn 17/12/1989 Nam A THPT

22 Nguyễn Thảo Vy 31/10/2007 Nữ A THCS MG

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP PC1 - K16

Giáo viên chủ nhiệm: Đào Thị Hồng Quyết


